
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô 1, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

25/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VITRAC HÀ NỘI

0110794764

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê xe có động cơ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7710(Chính)

2. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn nhớt, mỡ bò
- Bán buôn sản phẩm hóa dầu và nhựa đường
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

4661

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Mua bán vỏ xe các loại, phụ tùng xe các loại

4530

5. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết:
- Bảo trì, sửa chữa các loại máy móc thiết bị phương tiện thi 
công cơ giới, phương tiện vận tải và xếp dỡ hàng hóa máy khai 
thác đá.
- Sửa chữa, bảo trì hệ thống dẫn khí LPG, CNG, LNG dùng 
cho công nghiệp và dân dụng.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

3312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VITRAC HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VITRAC HA NOI JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VITRAC HN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02513831615
Email:

Fax:
Website:

1/10Thời gian đăng từ ngày 26/07/2024 đến ngày 25/08/2024vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



6. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết:
- Lắp ráp xe ô tô và xe có động cơ khác.
- Lắp đặt hệ thống dẫn khí LPG, CNG, LNG dùng cho công 
nghiệp và dân dụng.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

3320

7. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng.

4659

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh nhà ở dân dụng, nhà cho thuê. Kinh 
doanh kho bãi. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

6810

10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:  Vận tải hành khách bằng taxi. (chỉ hoạt động khi có 
đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

4931

11. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:  Vận tải hành khách đường bộ theo hợp đồng. (chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

4932

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:  Dịch vụ giao nhận hàng hóa. (chỉ hoạt động khi có đủ 
điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)

5229

14. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
Chi tiết: Sản xuất lò hơi hoặc lò hơi nước khác (không sản xuất 
tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận 
về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

2513

15. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống
Chi tiết: 
- Sản xuất khí đốt, phân phối khí tự nhiên tới người tiêu dùng 
cuối cùng thông qua hệ thống đường ống (không sản xuất tại 
trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về 
địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật). 
- Bán khí đến người tiêu dùng thông qua ống dẫn chính (không 
hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi có đủ

3520

2/10Thời gian đăng từ ngày 26/07/2024 đến ngày 25/08/2024vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



16. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất, tập trung và phân phối hơi nước và nước 
nóng để đốt nóng, cung cấp năng lượng và các mục đích khác 
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật)

3530

17. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác 
(không hoạt động tại trụ sở). (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật)

3900

18. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm 
không khí và nước. (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

7120

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(không hoạt động tại trụ sở)

4520

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở, 
chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy 
phép khai thác và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật). Khai thác cát (xin chức năng để hoạt động 
ngoài tỉnh)

0810

21. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận cấp giấy phép khai thác và có đủ điều kiện 
kinh doanh theo quy định của pháp luật).

2396

22. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu (trừ cát) (không hoạt động tại trụ 
sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cấp 
giấy phép khai thác và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật).

0899

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

26. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5210

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4329

30. Xây dựng công trình đường bộ 4212
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

31. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4921

32. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4922

33. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4929

34. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(trừ xi mạ, trừ sơn tĩnh điện) (không gia công tại trụ sở, chỉ 
hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ 
trương đầu tư  và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

2592

35. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(về VLXD, không chứa hàng tại trụ sở)  

4663

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5225

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐÀO VĂN 
NGHĨA

Thôn Chùa, Xã 
Đức Hoà, Huyện 
Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

13.300 133.000.000 1,330

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 13.300 133.000.000 1,330

0010820317
39

2 TRỊNH MẠNH 
HÙNG

P606 No17-3 
ĐTM Sài Đồng , 
Phường Phúc 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.240 62.400.000 0,620

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.240 62.400.000 0,620

0360860111
31
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3 NGUYỄN THỊ 
KIM THÙY

Xóm 4 Bắc, Xã 
Kim Nỗ, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

21.000 210.000.000 2,100

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 21.000 210.000.000 2,100

0251910008
38

4 PHẠM ĐÌNH 
TƠN

L3, Khu CC Công 
ty Sông Đà 2, 
Phường Vạn 
Phúc, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

5.430 54.300.000 0,540

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.430 54.300.000 0,540

0340830007
63

5 NGUYỄN 
VIỆT DŨNG

P404, DDN, Tập 
thể TTX VN, 
Phường Bạch 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

25.600 256.000.000 2,560

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 25.600 256.000.000 2,560

0190750006
98
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6 NGUYỄN 
MẬU VỊNH

Xóm 4, Xã Kim 
Nỗ, Huyện Đông 
Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

12.490 124.900.000 1,250

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Tổng số 12.490 124.900.000 1,250

0010890387
37

7 QUÁCH VĂN 
NAM

Thôn Thượng, Xã 
Đức Hoà, Huyện 
Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Tổng số 25.600 256.000.000 2,560

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

25.600 256.000.000 2,560

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

0010780058
17

8 NGUYỄN 
ĐĂNG 
KHUYẾN

Chung cư 
ecohomne 2, Tân 
Xuân, Phường 
Đông Ngạc, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

15.000 150.000.000 1,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 15.000 150.000.000 1,500

0380860060
66
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9 VŨ VĂN 
THẠCH

Thôn Hoàng Chỉ, 
Xã Bắc Bình, 
Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

26.600 266.000.000 2,660

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 26.600 266.000.000 2,660

0260900011
38

10 NGUYỄN 
XUÂN 
THÀNH

E22, khu phố 1, 
Phường Quang 
Vinh, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

795.150 7.951.500.000 79,520

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 795.150 7.951.500.000 79,520

0750870240
25

11 NGUYỄN 
MẠNH CHIẾN

76, Thạch Lỗi, 
Phố Thạch Lỗi, 
Xã Thanh Xuân, 
Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

42.660 426.600.000 4,270

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 42.660 426.600.000 4,270

0010900316
64
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12 NGUYỄN 
VĂN THẮNG

Thôn Tráng Việt, 
Xã Tráng Việt, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

10.930 109.300.000 1,090

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.930 109.300.000 1,090

0010900192
15

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001090031664
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 76 Thạch Lỗi, phố Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 76 Thạch Lỗi, phố Thạch Lỗi, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MẠNH CHIẾN Nam

30/12/1990 Kinh Việt Nam

08/10/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       075087024025
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: E22, khu phố 1, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: E22, khu phố 1, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN THÀNH Nam

04/03/1987 Kinh Việt Nam

17/06/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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